
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02016004002 Nguyễn Văn Hiền 08/06/1991 N2234617

2 VN02018002817 Trần Ngọc Dòng 12/01/1995 C5500641

3 VN02018005131 Nguyễn Thành Tuyên 29/09/1997 C5581974

4 VN02018001949 Thân Văn Nam 07/08/1990 N2233692

5 VN02016002616 Phạm Thị Bé Nguyên 04/06/1988 N2298720 

6 VN02019003586 Nguyễn Thị Phương 28/12/1993 K0477547

7 VN32019000397 Võ Văn Bình 08/08/1991 N2455789

8 VN02016006304 Chu Văn Tuấn 18/03/1983 N2215764

9 VN02018001239 Hoàng Thị Dương 14/04/1983 C8329751

10 VN32019000141 Hà Quang Hiến 18/06/1987 N2455121

11 VN32022000587 Nịnh Thị Lục 04/08/1989 C3890511

12 VN02018001775 Đinh Văn Huyền 17/01/1989 N2279528

13 VN02018002284 Bùi Đức Nghị 17/07/1999 C5678074

14 VN02019004768 Thái Đàm Cường 04/04/1994 C7489099

15 VN20018002091 Lâm Sáng Giang 18/11/1999 C3790036

16 VN02018006801 Phạm Thái An 10/12/1996 C5562307

17 VN02018000905 Bùi Thị Soi 16/08/1994 P00127137

18 VN02018001794 Lê Văn Hiên 20/08/1986 N2224002

19 VN02018001758 Nguyễn Văn Quỳnh 10/05/1984 C4865718

20 VN02016000706 Phạm Lê Phương Hải 01/01/1982 N2139439

21 VN02020003487 Nông Hồng Sen 24/07/2000 C7104152

22 VN02017002232 Nguyễn Thị Nhí 11/10/1988 C2069229

23 VN02016000476 Nguyễn Văn Tôn 08/02/1989 N2215171

24 VN02018004425 Hoàng Văn Dũng 20/02/1982 N2234915

25 VN02018003033 Hồ Văn Thận 23/08/1996 C5500659

26 VN32021000112 Bùi Thanh Hoan 21/08/1993 C0639815

27 VN32015000172 Hoàng Ngọc Tân 15/04/1990 N2214285

28 VN02017005062 Lê Quang Sơn 11/12/1993 C3895265

29 VN32021000275 Trần Văn Phi 08/01/1994 C2435635

30 VN02017004880 Lê Quang Trung 03/07/1985 C3975199

31 VN32021000189 Võ Quang Vinh 01/09/1990 N2429402

32 VN02018003407 Phạm Văn Dũng 20/11/1994 C5561480

33 VN02018001514 Bùi Thị Duyên 08/04/1995 C2436349

34 VN32019000645 Thái Anh Đức 15/12/1988 N2476485

35 VN02018002040 Phạm Quang Vinh 18/08/1997 C2741584

36 VN02019000814 Nguyễn Thị Huyền 22/12/1992 N2428458

37 VN02018001899 Đào Công Hợi 05/11/1990 N2392060

38 VN32020000029 Phạm Hữu Lợi 10/09/1991 C9762098

39 VN02018006111 Hà Văn Hưng 10/03/1988 C5569766
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40 VN32017001362 Phạm Bá Hưng 11/05/1982 N2233861

41 VN02018006593 Đinh Ngọc Thuận 29/01/1991 Q00423313

42 VN02017003019 Nguyễn Văn Thanh 22/11/1991 C3190793

43 VN02018002855 Đặng Văn Mạnh 20/03/1997 C5555493

44 VN32017001314 Võ Kim Bửu 27/09/1984 N2185879

45 VN02017003235 Nguyễn Ngọc Hoàng 10/10/1988 N2372197

46 VN02023012827 Ngân Văn Dũng 26/05/1989 P01379142

47 VN02019000399 Nguyễn Đức Độ 01/02/1988 C6372194

48 VN02018002632 Nguyễn Đoàn Bảo Long 25/05/1989 C5654293

49 VN02018002620 Bùi Quang Vinh 11/12/1982 C0031845 

50 VN02022000369 Trần Trọng Toại 17/04/1993 C9953285

51 VN02018004656 Nguyễn Quang Trãi 08/02/1995 Q00420377

52 VN32019000086 Đậu Văn Cường 12/06/1983 N2420966

53 VN02018006833 Trần Việt Dũng 02/11/1998 C5571602

54 VN32019000169 Võ Văn Trường 05/08/1989 N2455336

55 VN02018004049 Dương Xuân Anh 21/01/1998 C5436106

56 VN02018006042 Vũ Văn Thanh 23/10/1998 C4988051

57 VN02021000070 Lê Đình Sang 13/03/1990 C9370845

58 VN32023000131 Nguyễn Đăng Khoa 01/05/1994 C2329463

59 VN02019000434 Nguyễn Bảo Quốc 21/07/1992 C6389328

60 VN32023000764 Ninh Văn Vỡi 12/05/1990 P02655079

61 VN02018003218 Hồ Chí Giảng 11/01/1987 C5500479

62 VN32019000048 Nguyễn Minh Châu 09/01/1993 Q00142116

63 VN02018004375 Lại Hồng Quân 14/04/1999 C5559682

64 VN02018003985 Phạm Thế Long 26/09/1990 C5583055

65 VN02023011939 Trần Văn Hậu 19/11/2001 P01958631

66 VN32019000503 Nguyễn Hữu Hoàng 08/02/1992 C9481767

67 VN02019002668 Triệu Thị Nga 04/10/1994 C7024767

68 VN02018007391 Nguyễn Văn Truyền 02/10/1998 C5255869

69 VN02018001087 Nguyễn Thị Thuý Hằng 11/10/1993 C2460992

70 VN02017002669 Phạm Hùng Việt 10/10/1982 C8836079

71 VN02016000525 Nguyễn Văn Thảo 05/10/1977 N2224843

72 VN02019003028 Nguyễn Văn Thành 04/09/1986 C6867558

73 VN02018005183 Phùng Duy Hưng 06/04/1997 C5582939

74 VN02019003755 Hồ Sỹ Linh 05/11/1989 C8042428

75 VN02018005164 Vũ Thị Duyên 24/08/1995 C5588285

76 VN32013000716 Trần Văn Khương 12/05/1984 N1969851 

77 VN02018002299 Võ Trí Nhân 19/08/1993 Q00293566

78 VN02018001931 Hoàng Nghĩa Sơn 16/09/1980 N2372314

79 VN02018003500 Phan Bá Đạt 15/07/1999 C5587634

80 VN02018001814 Nguyễn Khắc Dũng 27/10/1987 N2280499

81 VN02018006567 Phạm Ngọc Chinh 26/03/1989 C5586023

82 VN02018000226 Nguyễn Gia Đức 16/07/1985 C.3308361

83 VN32019000153 Lê Văn Cường 26/04/1985 P00089102


